
STT MASV HoLot Ten NgaySinh GioiTinh MaLop Số tiền học bổng Ghi chú

1 31211021636 Lê Thị Hồng Ngọc 18/11/2003 Nữ DH47IF001 10.000.000

2 31211022588 Đỗ Thị Thu Trang 10/05/2003 Nữ DH47NHC01 10.000.000

3 31211026644 Hà Diệu Linh 12/11/2003 Nữ DH47AD006 10.000.000

4 31211026834 Nguyễn Minh Quân 25/07/2002 Nam DH47RE001 10.000.000

5 31221025122 Văn Thị Như Anh 01/02/2004 Nữ DH48IV001 5.900.000
Sinh viên đã nhận học 

bổng Đinh Thiện Lý

6 31221027002 Mai Thị Hoa 17/10/2004 Nữ DH48MR002 10.000.000

7 31221027085 Nguyễn Trần Hà Phương 20/11/2004 Nữ DH48FNC04 10.000.000

8 31231027756 Lâm Thị Quỳnh Trang 09/10/2005 Nữ DH49IN0001 10.000.000

9 31231027858 Nguyễn Thùy Linh 03/12/2005 Nữ DH49AV0003 10.000.000

10 31231027935 Nguyễn Thị Nguyệt 13/05/2005 Nữ DH49IN0001 10.000.000

11 31231027944 Cổ Đức Thụ 30/12/2003 Nam DH49AD0003 10.000.000

12 31241028338 Hoàng Thị Mai Anh 18/04/2005 Nữ DH50PF0001 10.000.000

13 31241028339 Hoàng Khánh Linh 06/10/2006 Nữ DH50CAEP01 10.000.000

14 31241028424 Vũ Hải Ngọc 30/04/2006 Nữ DH50KM0002 10.000.000

15 31241028265 Phạm Thị Lan Anh 24/09/2006 Nữ DH50HQP001 10.000.000

16 31241028093 Võ Lê Na 27/07/2006 Nữ DH50MR0002 10.000.000
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